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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH
VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách


Thực hiện yêu cầu về đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng và Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, công xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch. Nhiều đạo luật, luật được ban hành sau Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa kịp thời và tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ, thực hiện quyền con người, quyền công dân. Pháp luật không chỉ có vai trò trong quản lý nhà nước mà còn là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra và giám sát quyền lực nhà nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật còn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, không chỉ trong xã hội mà cả các cơ quan nhà nước. Hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay còn nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng
. Thực tiễn cho thấy, các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân cấp xã để giải quyết các vấn đề đang bức xúc của địa phương còn chưa kịp thời, ví dụ như công tác giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường. Việc xem xét thảo luận các dự thảo nghị quyết, đề án trình Hội đồng nhân dân vẫn còn hiện tượng nặng về hình thức nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện. Hoạt động quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân một số cấp xã còn yếu, tùy tiện; cá biệt ở một số nơi có biểu hiệu chưa tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật, nặng về tập quán, thói quen, tình cảm… Việc ban hành các quyết định, văn bản pháp lý, áp dụng pháp luật còn nhiều sai sót, không đúng thẩm quyền, thể thức. Giải quyết một số vụ việc sai luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, xử lý vi phạm
… 

Đề cập tới vai trò của cấp xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”. Thực hiện quan điểm của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc hướng mạnh về cơ sở và đề cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó có chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn (chính quyền cấp xã). Bởi cấp xã không chỉ gắn bó nhất, nắm rõ nhất nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân mà còn là chủ thể quan trọng trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, bảo đảm, thực hiện quyền con người, quyền công dân và phục vụ nhân dân tại cơ sở. Để tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực thi chí
nh sách, pháp luật, bảo đảm, thực hiện quyền con người, quyền công dân và phục vụ người dân, từ năm 2013 Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến nay, các địa phương đã triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định này đến cơ sở, cơ bản đi vào nền nếp. Việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hằng năm, qua đó giúp chính quyền cấp xã đánh giá toàn diện thực trạng quản lý, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực về bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời đề ra giải pháp khắc phục, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trong quản lý, tổ chức thi hành pháp luật. Sơ kết 03 năm thực hiện, đã có 9687/10985 cấp xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 88,2%).

Mặc dù Bộ Tư pháp đã tích cực hướng dẫn áp dụng các tiêu chí đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thực tiễn thời gian qua và đem lại những tác động tích cực đối với công tác quản lý, thi hành pháp luật tại cơ sở, hướng tới lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn còn một số vấn đề cần nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện, để các tiêu chí đánh giá phải là cơ sở, công cụ thúc đẩy chính quyền cấp xã nâng cao trách nhiệm và năng lực, bảo đảm thực thi chính sách, pháp luật tại cơ sở có hiệu quả. Hiện nay các tiêu chí đang áp dụng còn chưa phù hợp, khả thi, kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa phát huy giá trị và mục tiêu mong muốn. Sự phối hợp, tham gia của các cơ quan, tổ chức, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã với vai trò và trách nhiệm giám sát, phản biện trong đánh giá tiêu chí, xét cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa rõ nét. Có lúc, có nơi còn tổ chức thực hiện tiêu chí, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa nghiêm túc, còn hình thức…

Với vai trò ngày càng quan trọng của chính quyền cấp xã, để đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Chỉ thị số 32-CT/TW
, việc chuẩn hóa các tiêu chí nhằm đánh giá trách nhiệm của chính quyền cấp xã, kết quả thực thi chính sách, pháp luật, bảo đảm, thực hiện quyền con người, quyền công dân tại cơ sở thông qua các nhiệm vụ được giao của cơ quan này và tiếp tục áp dụng xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là hết sức cần thiết. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách



a) Tạo cơ sở pháp lý tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật tại cơ sở, áp dụng các tiêu chí đánh giá, đo lường trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong  quản lý, chỉ đạo, ban hành văn bản thực hiện chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết thủ tục hành chính; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở cơ sở; kết quả thi hành pháp luật của người dân.


b) Tạo cơ sở đề ra, thực hiện các giải pháp tăng cường trách nhiệm, thúc đẩy chính quyền cấp xã đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực thuộc tiêu chí đánh giá nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, tôn trọng, tuân thủ pháp luật của người dân.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH


1. Đánh giá tác động chung 

Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện tiêu chí và đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nếu được xây dựng và áp dụng, Quyết định sẽ có tác dụng trực tiếp tới trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, tạo cơ sở thúc đẩy chính quyền cấp xã thực hiện các trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Thông qua đó bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành chính sách, pháp luật đến người dân được hiệu quả, nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ, xây dựng chính quyền cơ sở có năng lực để phục vụ người dân. Kết quả thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu là công cụ đo lường hoạt động của chính quyền cấp xã trên các lĩnh vực trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân, đó là xây dựng, ban hành văn bản tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Để từ đó giúp chính quyền đề ra những giải pháp phù hợp, khả thi nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ tạo ra lợi ích, góp phần tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã - cấp hành chính gần dân nhất, tạo cơ sở có cơ chế, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, tăng niềm tin của nhân dân vào chính quyền.
2. Xác định các vấn đề ưu tiên đánh giá tác động


Trên cơ sở nghiên cứu, góp ý kiến của bộ, ngành, địa phương và tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp đã xác định được 05 vấn đề quan trọng nhất cần ưu tiên đánh giá tác động chính sách như sau:




- Sự cần thiết ban hành dự thảo Quyết định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- Sửa đổi, hoàn thiện tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm khả thi, phù hợp, khoa học, phổ quát, gắn với bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân tại cơ sở.


- Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


- Thời hạn thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


- Đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.




Trên cơ sở đó, các nội dung dưới đây sẽ đánh giá tác động của từng vấn đề nói trên theo cấu trúc: Tên vấn đề, xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của từng phương án, kiến nghị giải pháp lựa chọn.
2.1. Vấn đề 1: Sự cần thiết ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật 
2.1.1. Xác định vấn đề bất cập

Việc triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg thời gian qua bên cạnh kết quả đạt được đã bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa đạt hiệu quả, các tiêu chí, chỉ tiêu được xây dựng và áp dụng chưa thực sự khả thi, khoa học, phù hợp thực tế. Sau tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TQ và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW, Đảng và Nhà nước ta chỉ ra yêu cầu của tình hình hiện nay và thời gian tới, đồng thời đề ra một số định hướng mới cho các lĩnh vực trọng tâm này. Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư yêu cầu“ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, “triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở, gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một trong những bài học là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII là “giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ”; cùng với đó,“xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…” là một trong những nội dung của nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Trước yêu cầu, bối cảnh mới của Đất nước, việc tiếp cận xây dựng quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 619/QĐ-TTg cần có những cách tiếp cận mới phù hợp hơn, có ý nghĩa hơn, đề cao việc đảm bảo quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đưa pháp luật tới người dân ở cơ sở và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã.


2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 619/QĐ-TTg nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản như sau:


- Tạo dựng cơ sở pháp lý thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện Quyết định trên thực tế được nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, không để xảy ra tình trạng triển khai thực hiện cầm chừng, hình thức. 

- Thông qua các tiêu chí và thực hiện xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giúp chính quyền cấp xã nhận diện đầy đủ thực trạng hoạt động (kết quả, khó khăn, yếu kém), đề ra giải pháp phù hợp trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực.


- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chính quyền cấp xã trong triển khai các lĩnh vực trọng tâm có liên quan trực tiếp đến các quyền con người, quyền công dân, từ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện luật, cơ chế, chính sách đến người dân; phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết thủ tục hành chính; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở cơ sở; thi hành pháp luật.


- Góp phần cải thiện môi trường, điều kiện tiếp cận chính sách, pháp luật cho người dân ngay tại cơ sở, kết quả đạt được từ hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy quyền làm chủ của người dân là cơ sở đánh giá hiệu quả thực thi trách nhiệm của chính quyền cấp xã, đánh giá ý thức pháp luật, tham gia quản lý nhà nước và xã hội của người dân trên địa bàn, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức và chấp hành pháp luật của người dân.
2.1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

2.1.3.1. Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng.

2.1.3.2. Phương án 1B: Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2.1.4. Đánh giá tác động của từng phương án


2.1.4.1. Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng



Nếu lựa chọn phương án 1A, có nghĩa là tiếp tục thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg. Phương án này không giải quyết được những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện các tiêu chí và tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chẳng hạn một số chỉ tiêu có nội dung không phù hợp với thực tế, chưa khả thi, còn chồng chéo, trùng lắp với một số tiêu chí do bộ, ngành khác thực hiện (an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thủ tục hành chính…). Còn thiếu các tiêu chí đánh giá thực chất trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc đưa pháp luật tới người dân và thiếu các tiêu chí đánh giá mức độ thụ hưởng pháp luật của người dân thông qua ý thức và hành vi tuân thủ pháp luật của họ. Thời hạn đánh giá, xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn ngắn, gây áp lực cho địa phương, khó bảo đảm cho việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đề ra, nhất là những trường hợp phải bổ sung hồ sơ, tổ chức kiểm tra trực tiếp, yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ khi phát hiện có vấn đề hoặc có phán ánh, kiến nghị... Đặc biệt Quyết định số 619/QĐ-TTg được ban hành theo hình thức của văn bản hành chính, nhưng các nội dung quy định lại chứa đựng tính quy phạm, được áp dụng cho nhiều đối tượng, áp dụng thường xuyên trong phạm vi toàn quốc và thực hiện hằng năm, do đó chưa phù hợp với tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hình thức văn bản. Các tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa được quy phạm hóa, chuẩn hóa dẫn đến thực tế tại các địa phương, có nơi, có lúc tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc. Vì vậy, nếu không ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên thì việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ không đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu.


2.1.4.2. Phương án 1B: Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức quy phạm pháp luật quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu, bối cảnh mới của đất nước


Lựa chọn phương án 1B sẽ có những tác động tích cực như sau:


- Tạo dựng cơ sở pháp lý bảo đảm cho việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất. Các tiêu chí được chuẩn hóa và quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa pháp lý trong việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chính quyền cấp xã. 

Thời gian qua có nhiều bộ luật, luật được ban hành sau Hiến pháp năm 2013 đã kịp thời thể chế hóa các quyền con người, quyền công dân, cùng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng toàn diện, đồng bộ, công khai, minh bạch, hiệu quả về cơ bản đã đạt được mục tiêu. Số lượng lớn các văn bản (luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, thông tư liên tịch) được ban hành ngày càng nhiều. Theo đó, vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức thực hiện pháp luật, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân tại cơ sở ngày càng quan trọng. Bên cạnh việc quan tâm, chú trọng củng cố, năng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã thông qua các cơ chế, chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ của các ngành, các cấp, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chính quyền cấp xã bằng những tiêu chí phù hợp. Từ năm 2013, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế, thực tế áp dụng còn chưa nghiêm, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện và chuẩn hóa tiêu chí này bởi văn bản có giá trị pháp lý. 


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động của chính quyền cấp xã. Các tiêu chí là công cụ thúc đẩy, tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực của chính quyền cấp xã trong xây dựng, ban hành văn bản thực thi chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết thủ tục hành chính; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở cơ sở... Qua đó, bảo đảm cho người dân tiếp cận pháp luật, thực hiện các quyền và bảo vệ các lợi ích hợp pháp, thực hiện mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ. 

- Góp phần tăng cường mối liên hệ, phối hợp, tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và người dân trong quản lý, giám sát, phản biện, thực hiện chính sách, pháp luật. Quyết định được ban hành sẽ là một biện pháp huy động các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, người dân cùng tham gia với chính quyền cấp xã trong thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được  giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xã hội.


2.1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Qua phân tích đánh giá các tác động của từng phương án, mặt tích cực và hạn chế của các giải pháp, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 1B “Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. Đây là phương án tối ưu, phù hợp hơn Phương án 1A “Giữ nguyên hiện trạng”.


Phương án 1A có ưu điểm là bảo đảm tính ổn định, nhưng có hạn chế rất lớn là không giải quyết được những bất cập đã được phát hiện qua hơn 03 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg. Hạn chế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chưa thực sự thúc đẩy và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, nhằm phục vụ người dân và lấy người dân làm trung tâm; một số số liệu, kết quả thu được từ việc đánh giá chưa được dựa trên bằng chứng, tài liệu kiểm chứng và còn mang tính hình thức.


Phương án 1B có ưu điểm hơn Phương án 1A về giải quyết được những bất cập, hạn chế của Quyết định số 619/QĐ-TTg, bảo đảm khả thi và phù hợp với thực tế; đồng thời tạo dựng được cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nghiêm túc, hiệu quả. 
Do đó, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 1B.
2.2. Vấn đề 2: Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm khoa học, phổ quát, khả thi, phù hợp, gắn với việc bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân 
2.2.1. Xác định vấn đề bất cập
Việc áp dụng 05 tiêu chí và 25 chỉ tiêu để đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg đã nảy sinh một số tồn tại, hạn chế. Đó là số lượng tiêu chí và chỉ tiêu lớn, nội dung còn dàn trải, trùng lắp, định tính, khó đánh giá, tạo gánh nặng cho địa phương trong điều kiện nguồn lực về con người và kinh phí còn khó khăn. Chưa chú trọng gắn hiệu quả chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn trong đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn. Một số chỉ tiêu khó đánh giá do chưa có văn bản quy định (khiếu nại, tố cáo kéo dài) hoặc thiếu thống nhất, có điểm vênh (có trọng án xảy ra sẽ bị trừ điểm trong đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng sẽ không đạt chuẩn trong đánh giá nông thôn mới). Một số chỉ tiêu còn hình thức, định tính, chưa mang tính phổ quát cần được hoàn thiện để khả thi, thực chất hơn (xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật…). 
2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để trở thành công cụ hữu hiệu trong đánh giá trách nhiệm của chính quyền cấp xã, tạo cơ sở tăng cường kỷ luật thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân tốt hơn.
2.2.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
2.2.3.1. Phương án 2A: Giữ nguyên hiện trạng.

2.2.3.2. Phương án 2B: Sửa đổi, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đang áp dụng hiện nay bảo đảm khoa học, phổ quát, khả thi, phù hợp, gắn với việc bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân.
2.2.4. Đánh giá tác động của từng phương án
2.2.4.1. Phương án 2A: Giữ nguyên hiện trạng

Lựa chọn Phương án này, các địa phương tiếp tục áp dụng các tiêu chí, chỉ tiêu của Quyết định số 619/QĐ-TTg để đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm. Ưu điểm của Phương án là không làm xáo trộn các tiêu chí và chỉ tiêu đang áp dụng, đến nay các tiêu chí và việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các địa phương cơ bản đã đi vào nền nếp. Các cấp chính quyền và cán bộ, công chức đã được quán triệt và nhận thức về nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Phương án 2A không khắc phục, tháo gỡ được những khó khăn, hạn chế về tổ chức thực hiện các tiêu chí như đã phân tích ở trên dẫn đến kết quả có được từ việc chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu chưa bảo đảm tính thực chất, khách quan, hiệu quả trên thực tế. 
2.2.4.2. Phương án 2B: Sửa đổi, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đang áp dụng bảo đảm khoa học, phổ quát, khả thi, phù hợp, gọn nhẹ và định lượng, gắn với bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân.

Lựa chọn Phương án 2B, các tiêu chí, chỉ tiêu đang áp dụng được dự kiến sửa đổi, hoàn thiện theo hướng giảm bớt số lượng, gọn nhẹ, thực chất. Có thể lược bỏ một số chỉ tiêu có nội dung trùng lắp, chồng chéo với một số tiêu chí đang được các bộ, ngành khác áp dụng hoặc tính khả thi chưa cao, còn hình thức, định tính, khó đánh giá (an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh phí bảo đảm về phổ biến, giáo dục pháp luật, kinh phí hòa giải ở cơ sở, địa điểm và công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo kéo dài…). Cùng với đó dự kiến bổ sung một số chỉ tiêu mới nhằm đánh giá hiệu quả chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn, tăng cường hiệu quả đối với một số lĩnh vực có tác động trực tiếp đến các quyền con người, quyền công dân như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong đưa pháp luật tới người dân…  

Lựa chọn Phương án 2B sẽ có những tác động tích cực. Trước hết số lượng chỉ tiêu được hoàn thiện gọn nhẹ, định lượng, cụ thể, tập trung vào các trọng tâm về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho người dân; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết, xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm ngay tại cơ sở thông qua hòa giải, trợ giúp pháp lý; phát huy dân chủ ở cơ sở; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân… Giảm bớt thời gian, công sức cho chính quyền cấp xã và cán bộ, công chức trong tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí; khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, không phù hợp với thực tiễn về nội dung của một số chỉ tiêu hiện có. Việc bổ sung một số chỉ tiêu mới sẽ góp phần bảo đảm cho người dân thụ hưởng, sống trong môi trường xã an toàn, lành mạnh, văn minh. 
 
2.2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Qua phân tích đánh giá các tác động của từng phương án cho thấy, Phương án 2B “ Sửa đổi, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đang áp dụng theo hướng khoa học, phổ quát, khả thi, phù hợp, gắn với việc bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân” là phương án tối ưu, phù hợp nhất. Phương án này không chỉ khắc phục được những hạn chế, bất cập của các tiêu chí, chỉ tiêu hiện có, bảo đảm áp dụng tiêu chí được phù hợp, khả thi, mà còn giảm bớt áp lực, thời gian, công sức cho chính quyền cấp xã trong điều kiện nhiệm vụ, công việc ngày càng nặng nề nhưng nguồn lực còn khó khăn.
Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 2B.
2.3. Vấn đề 3: Điều kiện xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

2.3.1. Xác định vấn đề bất cập
Điều kiện về “trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra” để xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đang có nhiều ý kiến khác nhau. Trước hết, nội dung của quy định chưa rõ ràng, dẫn đến việc thực hiện trên thực tế chưa thống nhất, đồng bộ, còn tùy nghi, có nơi căn cứ vào kỷ luật Đảng, có nơi căn cứ vào kỷ luật chính quyền hoặc cả hai hình thức kỷ luật này để đánh giá, xét cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trường hợp kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền có “vênh nhau” về hình thức xử lý, các cơ quan rất lúng túng khi áp dụng và thực hiện. Một số địa phương có ý kiến nếu áp dụng điều kiện này sẽ không đảm bảo công bằng cho cấp xã, nhất là khi đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới. Có xã đã đầu tư công sức, nguồn lực lớn để thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhưng trong năm đánh giá lại có cán bộ, công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật thuộc trường hợp nêu trên, thì sẽ không được xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo đó cũng không đạt chuẩn nông thôn mới.
2.3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định điều kiện cán bộ, công chức cấp xã vi phạm và bị xử lý kỷ luật để xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với xã, phường, thị trấn phải đặt trong tính tổng thể, hài hòa giữa mục đích nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ với kết quả và quá trình cấp xã đã nỗ lực, cố gắng đầu tư công sức và nguồn lực.

2.3.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
2.3.3.1. Phương án 3A: Giữ nguyên hiện trạng.
2.3.3.2. Phương án 3B: Quy định điều kiện cán bộ, công chức vi phạm và bị xử lý kỷ luật theo hướng thu hẹp, chỉ xét người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã gắn với thực thi công vụ.
2.3.4. Đánh giá tác động của từng phương án
2.3.4.1. Phương án 3A: Giữ nguyên hiện trạng.
Giữ nguyên hiện trạng theo Phương án 3A có nghĩa là tiếp tục áp dụng điều kiện cán bộ, công chức vi phạm, xử lý kỷ luật trong xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Lựa chọn phương án này chưa giải quyết hài hòa vấn đề hiện nay đang còn ý kiến khác nhau. Đặc biệt là đề xuất của đa số các địa phương cho rằng việc một cán bộ công chức vi phạm ảnh hưởng đến sự nỗ lực của toàn bộ chính quyền và người dân chưa thực sự khuyến khích được sự phấn đấu cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và chính quyền. Do đó nếu tiếp tục thực hiện sẽ chưa đảm bảo công bằng trong đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2.3.4.2. Phương án 3B: Quy định điều kiện cán bộ, công chức vi phạm và bị xử lý kỷ luật theo hướng thu hẹp, chỉ xét người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã gắn với thực thi công vụ.
Phương án 3B sẽ giải quyết một cách hài hòa, tổng thể các mục đích đề ra. Trong đó, một mặt tiếp tục nêu gương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã; mặt khác tạo điều kiện, động viên cấp xã trong thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ, phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tác động tích cực của Phương án này là giảm bớt áp lực cho cấp xã, bảo đảm công bằng hơn trong đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có ý nghĩa khích lệ, thúc đẩy cán bộ, công chức thực thi công vụ tốt hơn.
2.3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cở sở đánh giá, phân tích tác động của từng phương án, Bộ Tư pháp nhận thấy Phương án 3B có nhiều ưu điểm, thuận lợi hơn, có thể giải quyết hài hòa các mục đích trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 3B.

2.4. 
Thời hạn tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2.4.1. Xác định vấn đề bất cập

Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hằng năm. Trong đó thời hạn tính kết quả và chấm điểm các tiêu chí là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm, còn thời hạn thực hiện quy trình và hoàn thiện hồ sơ chấm điểm, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật phải hoàn thành trước ngày 05 tháng 01 của năm sau liền kề đối với cấp xã, hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 của năm sau liền kề đối với cấp huyện.

Việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện đối với tất cả xã, phường, thị trấn trên cả nước hằng năm dẫn tới các địa phương khó có điều kiện tập trung nguồn lực, công sức, thực hiện chỉ đạo điểm các tiêu chí, nhất là địa bàn còn khó khăn, có tiêu chí đạt kết quả chưa cao. Cùng với đó, thời hạn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng chưa phù hợp, quá gấp rút và ngắn, gây áp lực cho cấp xã và cấp huyện (05 ngày đối với tự đánh giá của cấp xã, 20 ngày đối với đánh giá của cấp huyện).

2.4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định thời hạn tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với thực tế, trong điều kiện nhiệm vụ của cơ sở ngày càng nặng nề nhưng nguồn lực còn khó khăn (biên chế tinh giản, kinh phí eo hẹp).

2.4.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
2.4.3.1. Phương án 4A: Giữ nguyên hiện trạng

2.4.4.2. Phương án 4B: Tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm; tăng thời hạn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp xã, cấp huyện.

2.4.3. Phương án 4C: Tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chu kỳ 05 năm/02 lần; tăng thời hạn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp xã, cấp huyện.
2.4.4. Đánh giá tác động của từng phương án

2.4.4.1. Phương án 4A: Giữ nguyên hiện trạng

Lựa chọn Phương án 4A, không chỉ tiếp tục tạo áp lực cho địa phương do tần suất tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện định kỳ hằng năm, mà thời hạn cho cấp xã, cấp huyện tiến hành chấm điểm, tự đánh giá, lập hồ sơ, thực hiện quy trình cũng quá ngắn, khó bảo đảm cho địa phương có thời gian đi kiểm tra thực tế khi phát hiện có vấn đề hoặc thấy cần thiết hoặc chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung và các hoạt động phục vụ đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2.4.4.2. Phương án 4B: Tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm; tăng thời hạn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp xã, cấp huyện.
Nếu lựa chọn Phương án 4B, các địa phương vẫn có áp lực do chu kỳ đánh giá được thực hiện hằng năm, nhưng sẽ đáp ứng được yêu cầu về việc kịp thời có giải pháp khắc phục, tăng cường thực hiện trách nhiệm của chỉnh quyền. Tăng thời hạn thực hiện quy trình cho cấp xã, cấp huyện giúp việc đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, địa phương có điều kiện đi kiểm tra thực tế, từ đó xem xét, quyết định chính xác, khách quan, tránh sai sót, hình thức. Đồng thời, đảm bảo được việc thực hiện pháp luật và việc duy trì thực hiện, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần thực hiện thường xuyên, không gián đoạn, góp phần xây dựng văn hóa trong chấp hành pháp luật.
2.4.4.3. Phương án 4C: Tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chu kỳ 05 năm/02 lần; tăng thời hạn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp xã, cấp huyện.

Lựa chọn Phương án 4C, ưu điểm và tác động tích cực dễ thấy là giảm áp lực, có thể tiết kiệm thời gian, công sức cho địa phương, nhưng có hạn chế là khó đạt được yêu cầu kịp thời có giải pháp khắc phục yếu kém trong thực hiện trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Tăng thời hạn thực hiện quy trình cho cấp xã, cấp huyện giúp việc đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, địa phương có điều kiện đi kiểm tra thực tế, từ đó xem xét, quyết định chính xác, khách quan, tránh sai sót, hình thức.

2.4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của từng phương án, Bộ Tư pháp nhận thấy Phương án 4B là tối ưu, phù hợp, góp phần tăng cường trách nhiệm và thúc đẩy chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả, vững mạnh, phục vụ nhân dân. Do đó, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 4B.

2.5. Đánh giá sự hài lòng của người dân trong quá trình xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

2.5.1. Xác định vấn đề bất cập
Đánh giá sự hài lòng của người dân trong quá trình xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiện nay được thực hiện thông qua phiếu ý kiến theo mẫu do Bộ Tư pháp hướng dẫn. Nội dung đánh giá sự hài lòng tập trung vào lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả đánh giá sự hài lòng vừa là điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với cấp xã, vừa là một chỉ tiêu chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này trên thực tế đã nảy sinh hạn chế, khó khăn. Tại cấp xã, chính quyền, người dân cũng đang phải đánh giá sự hài lòng về một số mô hình, chỉ số (một cửa, một cửa liên thông, SIPAS, PAPI), do đó nếu không có sự chia sẻ, sử dụng kết quả sẵn có hoặc lồng ghép việc đánh giá các chỉ số với nhau, sẽ tạo thêm áp lực, công việc cho cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã. Hơn nữa, đánh giá sự hài lòng nhằm mục đích gia tăng tính minh bạch, khách quan trong đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng do Ủy dân nhân dân cấp xã thực hiện, nên việc triển khai có biểu hiện hình thức, chưa bảo đảm khách quan. 

2.5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Sự hài lòng của người dân là cơ sở hết sức quan trọng, có tính khách quan và minh bạch cao trong đánh giá chính quyền, bởi người dân là chủ thể, mục tiêu hướng tới của hoạt động đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Do vậy, trong dự thảo Quyết định cần thiết có quy định đánh giá sự hài lòng của người dân nhưng phải bảo đảm phù hợp với thực tế, tránh tạo thêm công việc cho cơ sở.
2.5.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
 2.5.3.1. Phương án 5A: Giữ nguyên hiện trạng.
2.5.3.2. Phương án 5B: Sử dụng kết quả đánh giá của một số chỉ số đang áp dụng hiện nay để phục vụ đánh giá sự hài lòng của người dân khi xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2.5.3.3. Phương án 5C: Quy định đánh giá sự hài lòng của người dân là hoạt động hậu kiểm, đo lường hiệu quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã.

2.5.4. Đánh giá tác động của từng phương án
2.5.4.1. Phương án 5A: Giữ nguyên hiện trạng
Phương án này có tác động theo hướng tăng áp lực, công việc cho cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã; việc đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn có nguy cơ hình thức, triển khai thiếu nghiêm túc, thiếu khách quan nếu các cơ quan cấp trên chưa chú trọng, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Nội dung đo lường sự hài lòng của người dân mới tập trung đánh giá lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính chưa bảo đảm toàn diện, phù hợp với mục đích đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2.5.4.2. Phương án 5B: Sử dụng kết quả đánh giá của một số chỉ số đang áp dụng hiện nay để phục vụ đánh giá sự hài lòng của người dân khi xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Lựa chọn Phương án 5B sẽ thuận tiện cho địa phương trong việc sử dụng kết quả sẵn có từ đánh giá một số chỉ số về một cửa, một cửa liên thông, chỉ số SIPAS hoặc PAPI, bảo đảm tương đồng về nội dung và mục đích đánh giá sự hài lòng theo Quyết định số 619/QĐ-TTg. Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có thủ tục hành chính. Do vậy, nếu tận dụng kết quả đo lường của một số chỉ số nêu trên chưa đạt được mục đích đề ra trong thực hiện tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để bảo đảm tính toàn diện trong đánh giá sự hài lòng về hiệu quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đòi hỏi mở rộng nội dung đánh giá sự hài lòng, không chỉ thủ tục hành chính mà đánh giá việc thực hiện tất cả các tiêu chí quy định trong quyết định: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở, chấp hành pháp luật. 
2.5.4.3. Phương án 5C: Quy định đánh giá sự hài lòng của người dân với ý nghĩa là hoạt động hậu kiểm, đo lường hiệu quả của chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phương án 5C nếu được lựa chọn sẽ có tác động và ý nghĩa hơn cho công tác quản lý, triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Thay vì là điều kiện hoặc chỉ tiêu để xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đánh giá sự hài lòng của người dân theo phương án này được quy định là một hoạt động hậu kiểm, đo lường sự hài lòng của người dân sau khi cấp xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, để từ đó có cơ sở đánh giá chuyển biến, đổi mới có được từ việc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nếu là hoạt động hậu kiểm thì việc đánh giá sự hài lòng có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức đa dạng, linh hoạt, có thể lồng ghép, kết hợp để thuận lợi hơn cho địa phương. 
2.5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của từng phương án, Bộ Tư pháp nhận thấy Phương án 5C là tối ưu, phù hợp nhất. Do đó Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 5C.

III. LẤY Ý KIẾN

Bộ Tư pháp đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các chuyên gia, cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác quản lý, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá tác động chính sách; tham khảo thông tin, sử dụng dữ liệu từ một số báo cáo của các địa phương để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của tiêu chí và đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nếu được Thủ tướng Chính phủ ban hành và áp dụng cho hệ thống chính quyền cấp xã trong cả nước.

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động cũng được đăng tải trên trang web của cơ quan soạn thảo là Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn, mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong quá trình thực thi chính sách quy định tại Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.

BỘ TƯ PHÁP
Dự thảo 
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